
DANH SÁCH  

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày 09/02/2023  

của Chủ tịch UBND thành phố) 

 

S

T

T 

Tên xã, 

phường 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí 

Tiêu chí 

1 

Tiêu chí 

2 

Tiêu chí 

3 

Tiêu chí 

4 

Tiêu chí 

5 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Nghĩa Phú 99 10 30 14 20 25 

2 Tịnh Ấn Tây 92 10 30 9 19 24 

3 Nghĩa Dõng 92 9 30 12 17 23,5 

4 Tịnh Kỳ 92 10 30 15 13 23,5 

5 Tịnh Châu 89 10 30 10,5 13 25 

6 Nghĩa Hà 85 10 20 11,5 19 24 

7 Nghĩa Dũng 84 10 25 13,5 13 22,5 

8 Tịnh Khê 83 10 30 14 11 18 

9 Tịnh An 82 10 22,5 10 20 19 

10 Tịnh Thiện 81 10 21 7,5 18 24,5 

11 Tịnh Long 81 10 18,5 8,5 20 24 

12 Tịnh Hòa 80 9 18,25 14 14 25 

13 Nghĩa An 80 10 16,75 9 20 24,5 

14 Tịnh Ấn Đông 80 10 22,5 9,5 15 23 

II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

15 Trần Hưng 

Đạo 
94 9 28 14 18 25 

16 Nghĩa Chánh 92 10 25 15 18 23,5 

17 Nguyễn 

Nghiêm 
90 10 30 15 15 19,5 

18 Chánh Lộ 90 10 28 12,5 15 24 

19 Quảng Phú 83 10 21,5 13,5 18 19,5 

20 Trương Quang 

Trọng 
82 10 21,5 10,75 20 19,5 

21 Trần Phú 82 10 26 14 12 19,5 

22 Nghĩa Lộ 80 10 23,25 7,5 15 24,5 
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